   UBND HUYỆN CAM LỘ

PHÒNG LAO ĐỘNG-TB&XH


DANH SÁCH ĐIỀU TRA CẦU LAO ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2016
------------------
	TT
	Tên Công ty, Doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Giám đốc
	Điện thoại
	LĐ
	Mã Ngành

	01
	Công ty TNHH-MTV Cao Phúc Thịnh
	Phú Hậu, Cam An
	Hồ Phước Hùng
	053.3524026
	5
	07

	02
	Công ty TNHH Nam Việt
	Phú Hậu, Cam An
	Lê Xuân Vưỡng
	053.3520999
	20
	03

	03
	Công ty CP tư vấn XD Năng Lượng Xanh
	Trúc Kinh, Cam An
	Bùi Viết Anh
	0903528558
	11
	13

	04
	Công ty TNHH Sông Trúc
	Trúc Kinh, Cam An
	Bùi Thị Kim Oanh
	053.3666799
	2
	06

	05
	Doanh nghiệp Tư nhân Hạnh Hoa
	Trúc Khê, Cam An
	Hồ Thị Hoa
	053.3525114
	10
	07

	06
	Công ty TNHH-MTV Đức Hiệp
	Phú Hậu, Cam An
	Đặng  Hòa
	0984570225
	5
	03

	07
	Công ty TNHH-MTV Minh Châu Quảng Trị
	Kim Đâu, Cam An
	Phan Hữu Thành
	0974000999
	7
	06

	08
	Công ty TNHH-MTV Minh Tuệ ADV
	Phổ Lại, Cam An
	Lý Thị Kiều Duyên
	053.3704566
	3
	19

	09
	DNTN  Hiệu vàng Kim Hằng Quảng Trị
	Phổ Lại, Cam An
	Lê Thị Gái
	0903.516.487
	3
	07

	10
	Công ty CP Quản lý và XD đường bộ Q.Trị
	An Bình, Cam Thanh
	Trần Viết Hùng
	053.3522437
	127
	06

	11
	Công ty CP Tân Hưng
	An Bình, Cam Thanh
	Ng Thị Thanh Tâm
	053.3522233
	63
	06

	12
	Công ty CP xây dựng An Thanh
	An Bình, Cam Thanh
	Hồ văn Thọ
	053.3522289
	10
	06

	13
	Công ty CP Trang Sinh
	Lâm Lang, Cam Thủy
	Lê Phước Viện
	053.3738888
	15
	06

	14
	Công ty Cổ phần Gạch ngói Quảng Trị
	Vỉnh Đại, Cam Hiếu
	Võ Văn Tha
	053.3853344
	207
	06

	15
	Công ty TNHH-MTV Quốc Bảo
	Tân Trúc, Cam Hiếu
	Hoàng Văn Hoàng
	053.3871316
	11
	06

	16
	Công ty TNHH-MTV Đức Gia Lợi
	Định Xá, Cam Hiếu
	Hoàng Cẩm Duyên
	01234108000
	3
	03

	17
	Công ty TNHH NAM MINH TÂN
	Vĩnh Đại, Cam Hiếu
	Hoàng Văn Long
	0533.609.998
	4
	06

	18
	Công ty TNHH THẾ KỶ MỚI QUẢNG TRỊ
	Bích Giang, Cam Hiếu
	Trương Quang Dũng
	0946.359.357
	6
	06

	19
	C ty TNHH-Thương mại DVDL Sáng Tạo
	KP 2, TT.Cam Lộ
	Lê Văn Nghĩa
	0905467497
	3
	19

	20
	Công ty TNHH-MTV Sơn Sương
	KP 4, TT.Cam Lộ
	Ng Thị Mỹ Sương
	053.3871314
	4
	07

	21
	Công ty TNHH-MTV Xây lắp Điện Cam Lộ
	KP 1, TT.Cam Lộ
	Nguyễn Văn Huy
	0916060963
	5
	06

	22
	Công ty TNHH-MTV VINET
	KP 2, TT.Cam Lộ
	Hồ Thế Vinh
	053.3704804
	4
	13

	23
	Công ty TNHH xây dựng 94A
	KP 3, TT.Cam Lộ
	Trần Cao Quý
	0913449646
	5
	06

	24
	Doanh nghiệp Tư nhân An Nhân PHú
	KP 1, TT.Cam Lộ
	Phan Thị Lanh
	053.3871477
	8
	06

	25
	Doanh nghiệp Tư nhân Mỹ Hương
	KP 2, TT.Cam Lộ
	Thái Thúc Mỹ
	053.3871582
	6
	07

	26
	Công ty TNHH xây dựng Thành Thịnh
	KP 2, TT.Cam Lộ
	Lê Quang Long
	053.6290694
	8
	06

	27
	Doanh nghiệp Tư nhân Hiệu vàng Hữu Thiện
	KP 1, TT.Cam Lộ
	Lê Hữu Thiện
	0947133799
	2
	07

	28
	Doanh nghiệp Tư nhân Vàng,Bạc,Đá quý 

Tân Thành Cam Lộ
	Đông Định, TT.Cam Lộ
	Thái Tăng Bê
	053.3731999
	3
	07

	29
	Doanh nghiệp Tư nhân Hiệu vàng Đức Linh
	KP 1, TT.Cam Lộ
	Dương Công Linh
	053.3871538
	3
	07

	30
	Doanh nghiệp Tư nhân Hiệu vàng Châu Thảo Linh
	Đông Định, TT.Cam Lộ
	Lê Thị Thảo
	0962641559
	2
	07

	31
	Công ty TNHH-MTV Quốc Khánh
	KP 3, TT.Cam Lộ
	Hoàng Đức Thuận
	0905724995
	4
	06

	32
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Mai Sơn
	KP 1, TT.Cam Lộ
	Nguyễn Ngọc Vũ
	0982871489
	2
	07

	33
	DNTN Vàng Bạc NGỌC KIM ANH
	Chợ Ngô Đồng, TT.Cam Lộ
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	0965.690.909
	2
	07

	34
	DNTN  NGỌC KIM TUYẾN
	KP 1, TT.Cam Lộ
	Hoàng Thị Tuyến
	0961.755.777
	2
	07

	35
	Công ty TNHH-MTV Nhất Long
	Phường Cội, Cam Thành
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	0916871445
	19
	06

	36
	Công ty TNHH-MTV Thái Bình-Quảng Trị
	Tân Định, Cam Thành
	Đổ Kim Nhật Thành
	053.3733.579
	30
	06

	37
	Công ty Cổ phần Lâm sản Cam Lộ
	Tân Trang, Cam Thành
	Nguyễn Quốc Thi
	0946931222
	19
	03

	38
	Công ty TNHH-MTV ĐỨC Cam Lộ
	Cụm Công nghiệp Cam Thành 

(Tân Trang)
	Trần Trung
	0949942777
	4
	03

	39
	Công ty TNHH-MTV Rừng Lan
	Cam Phú 1, Cam Thành
	Đào Văn Long
	0979334671
	5
	NN-01

	40
	Công ty TNHH Tâm Duy
	Tân Xuân 1, Cam Thành
	Trần Hữu Tâm
	053.3887760
	6
	07

	41
	Công ty TNHH-MTV Thảo Hà
	Thượng Lâm, Cam Thành
	Lê Trần Đồng
	053.3887239
	3
	06

	42
	Công ty TNHH-MTV Trường Tân
	Tân Xuân 1, Cam Thành
	Lê Chí Hiền
	01678009555
	7
	06

	43
	Công ty TNHH-MTV Từ Phong
	Ngô Đồng, Cam Thành
	Từ Linh Vũ
	053.3871304
	3
	06

	44
	Công ty TNHH Minh Hưng
	Thượng Lâm, Cam Thành
	Phan Thanh Não
	053.3887270
	60
	02

	45
	Công ty TNHH Tân Lâm


	Tân Xuân 1, Cam Thành
	Trần Viết Hoàn
	053.3887267
	8
	06

	46
	Công ty TNHH Tân Xuân
	Tân Xuân 1, Cam Thành
	Trương Quang Tương
	01642473207
	4
	06

	47
	Công ty CP Nông sản Tân Lâm
	Tân Xuân 1, Cam Thành
	Nguyễn Công Tiếu
	053.3887212
	18
	01

	48
	Công ty TNHH Tiền Phong Cam Lộ
	Cụm Công nghiệp Cam Thành 

(Tân Định)
	Nguyễn Anh Tiến
	0905287666
	40
	03

	49
	Công ty Cổ phần chế biến Tinh bột sắn An Thái
	An Thái, 

Cam Tuyền
	Võ Quốc Minh
	053.6288688
	117
	03

	50
	Công ty Cổ phần Lâm sản An Thái
	An Thái, 

Cam Tuyền
	Ngô Anh Bình
	0533.604.553
	44
	03

	51
	Công ty Cổ phần FURNITMAX
	Hoàn Cát,

Cam Nghĩa
	Nguyễn Hữu Quang
	053.3575.868
	35
	02
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Cam Lộ, ngày 20 tháng 9 năm 2016

Cán bộ tổng hợp   






                                    Trưởng phòng

    Đinh  Triển                                                                                                                 Lê Văn Vĩnh

Ghi chú: Mã nghề sản xuất-kinh doanh hoặc là sản phẩm chính của DN/HTX:
	01.Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
	12. Hoạt động kinh doanh bất động sản.

	02. Khai khoáng.
	13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ.

	03. Công  nghiệp chế biến, chế tạo.
	14. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ.

	04. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí.
	15. Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT – XH, QLNN, ANQP, BĐXH bắt buộc.

	05. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.
	16. Giáo dục và đào tạo.

	06. Xây dựng.
	17. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội.

	07. Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có dộng cơ khác.
	18. Nghệ thuật,vui chơi và giải trí.

	08. Vận tải, kho bãi.
	19. Hoạt động dịch vụ khác.

	09. Dịch vụ lưu trú và ăn uống .
10. Thông tin và truyền thông.
	20. Hoạt động làm thuê và các công việc trong hộ gia đình.

	11. Hoạt động tài chính, ngân  hàng và bảo hiểm.
	


